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Thời gian làm bài : 90  phút 
(Không kể thời gian phát đề)


              ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: (4.0 điểm) Giải các phương trình sau:


a. 				b.


c. 		d. 

Bài 2: (1.0 điểm) Cho tập hợp . Từ X lập được bao nhiêu số tự nhiên x gồm 3 chữ số sao cho:
a. x có các chữ số tùy ý		b. x có các chữ số phân biệt 
Bài 3: (1.0 điểm) Một hộp chứa 5 bi đỏ, 4 bi vàng (tất cả đều khác kích thước). Chọn ngẫu nhiên 3 bi. Tìm số phần tử của không gian mẫu và tính xác suất để được các bi đủ 2 màu.


Bài 4: (1.0 điểm) Cho khai triển nhị thức Niutơn: . Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển trên.
Câu 5. (3.0 điểm): Cho hình chóp [image: ]có đáy [image: ] là hình bình hành. Gọi [image: ], [image: ], [image: ] lần lượt là trung điểm của [image: ], [image: ] và [image: ].
	a/ Tìm giao tuyến của [image: ]và [image: ].
	b/ Tìm giao điểm của đường thẳng [image: ] và [image: ].
	c/ Chứng minh đường thẳng [image: ] song song với [image: ]
[bookmark: _GoBack]Hết
Học sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.

ĐÁP ÁN CHI TIẾT
(HS làm không theo đáp án này nhưng đúng vẫn cho điểm tối đa)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	

Câu 1 (4.0 đ)
	
a/ 
· 
 
· 
Z 
· 
Z
· Kết luận nghiệm
	

0,25 x 4

	
	
b/ 
· 

· 

· 

· Kết luận nghiệm
  
	



0,25 x 4

	
	
c/ 
· 

· [image: ]
     [image: ]

	



0,25 x 4

	
	
d/  
· 

· 

· 
 
· 

	


0,25 x 4

	




	2
	
Cho tập hợp . Từ X lập được bao nhiêu số tự nhiên x gồm 3 chữ số sao cho:
	1 điểm

	2a
	
Gọi số tự nhiên cần tìm có dạng 


	0.25x2

	2b
	

	0.25x2

	




	3
	Một hộp chứa 5 bi đỏ, 4 bi vàng (tất cả đều khác kích thước). Chọn ngẫu nhiên 3 bi. Tìm số phần tử của không gian mẫu và tính xác suất để được các bi đủ 2 màu.

	1 điểm

	
	

Gọi  là không gian mẫu. Ta có: .
Gọi A là biến cố lấy được 3 bi đủ 3 màu.

 

Xác suất của biến cố A .

	0.25x4



	




	4
	

Cho khai triển nhị thức Niutơn: . Tìm hệ số của số hạng chứa  trong khai triển trên.

	1 điểm

	
	
Gọi số hạng tổng quát của khai triển là  .

Yêu cầu bài toán suy ra  . Hệ số cần tìm là:


	0.25x4



	
Câu 5
(3.0 đ)
	[image: c7ec1682a59b54c50d8a]


a/ 




Gọi 


Từ 

	
















0,25 x 4

	
	 b/ [image: ]
[image: ][image: ]
[image: ]Tìm được [image: ]
[image: ]Gọi [image: ]
[image: ]
 c/ Cm: [image: ]
[image: ]Cm: [image: ]
[image: ]Ta có: [image: ]
[image: ]
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Câu 1: (4.0 đi


?


m) 


Gi


?


i các phương tr


ình sau:


 


a. 


=


 x


1


cos2


2


 


 


 


 


b.


3


 sin


52


x
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3sin2cos21
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Bài 2:


 


(1.0 đi


?


m) 


Cho t


?


p h


?
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{1,2,3,4,5,6}


X


=


. 


T


?


 


X


 


l


?


p đư
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c bao nhiêu s
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t
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nhiên 
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m 3 ch
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sao cho:
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có


 


các ch


?


 


s


?


 


tùy ư


 


 


b. 


x


 


có các ch
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phân bi
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Bài 3:


 


(1.0 đi


?


m)


 


M


?


t h


?


p ch


?


a 5 bi đ


?


, 4 bi vŕng (t


?


t c


?


 


đ


?


u khác kích thư


?


c). Ch


?
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ng


?


u nhiên 3 bi. T́m s
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n t
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c
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a không gian m


?


u và tính 


xác su


?


t đ


?


 


đư


?


c các bi 


đ


?


 


2 mŕu.


 


Bŕi 4:


 


(1.0 đi


?


m)


 


Cho khai tri


?


n nh


?


 


th


?


c Niutơn: 


10
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xx


æö
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èø
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x


 


trong khai tri
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n trên.


 


Câu 5. (3.0 đi


?


m):


 


Cho hěnh chóp 


có đáy 


 


lŕ hěnh běnh hŕnh. G


?


i 
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l


?


n lư


?


t là trung đi


?


m c
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và 


.


 


 


a/ T́m giao tuy
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n c


?
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và 


.


 


 


b/ T́m giao 


đi
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m c
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a đư
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ng th
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ng 


 


và 


.


 


 


c/ Ch
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ng minh đư


?


ng th
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ng 


 


song song v
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H


?


t
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?


c sinh không đư
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c s


?


 d


?


ng tài li


?


u, giám th


?


 không gi


?


i thích gì thêm.
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S? GIÁO D?C VÀ ĐÀO T?O TP.HCM 

TRƯ?NG SONG NG? QU?C T? 

HORIZON 

KI?M TRA   H?C K? I                                                                                                  

MÔN TOÁN  - L?P 11                                                       

NĂM H?C 2021- 2022 

Th?i gian làm bài : 90  phút  

(Không k? th?i gian phát đ?) 

              Đ? CHÍNH TH?C 

Câu 1: (4.0 đi?m) Gi?i các phương trình sau: 

a.  x

1

cos2

2

    b.

3

 sin

52

x











 

c. 

2

cos6cos50xx  d. 3sin2cos21xx 

Bài 2: (1.0 đi?m) Cho t?p h?p {1,2,3,4,5,6}X. T? X l?p đư?c bao nhiêu s? t? nhiên 

x g?m 3 ch? s? sao cho: 

a. x có các ch? s? tùy ý  b. x có các ch? s? phân bi?t  

Bài 3: (1.0 đi?m) M?t h?p ch?a 5 bi đ?, 4 bi vàng (t?t c? đ?u khác kích thư?c). Ch?n 

ng?u nhiên 3 bi. Tìm s? ph?n t? c?a không gian m?u và tính xác su?t đ? đư?c các bi 

đ? 2 màu. 

Bài 4: (1.0 đi?m) Cho khai tri?n nh? th?c Niutơn: 

10

2

2

3

xx









. Tìm h? s? c?a s? h?ng 

ch?a 

15

x trong khai tri?n trên. 

Câu 5. (3.0 đi?m): Cho hình chóp có đáy  là hình bình hành. G?i , , 

 l?n lư?t là trung đi?m c?a ,  và . 

 a/ Tìm giao tuy?n c?a và . 

 b/ Tìm giao đi?m c?a đư?ng th?ng  và . 

 c/ Ch?ng minh đư?ng th?ng  song song v?i  

H?t 

H?c sinh không đư?c s? d?ng tài li?u, giám th? không gi?i thích gì thêm. 
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